
TT Đối tượng Số tiền/tháng  Số tháng Thành 
tiền/người Số người Tổng tiền Ghi chú

1 2 3                  4 5=3*4                  6 7=6*5                   8 
TỔNG (I+II) 12       6,480,000           2,973       41,249,520,000 

I. Hỗ trợ cho công chức, viên chức chuyên môn y tế công tác tại các cơ 
sở y tế công lập (1+2+3+4+5) 12           2,524       38,340,000,000 

1. Viên chức công tác tại Trạm y tế xã, phường, thị trấn; Phòng khám 
Đa khoa khu vực đóng trên địa bàn các xã, phường, thị trấn 12     84,000,000           1,450       19,920,000,000 

Bác sĩ trình độ sau đại học               4,000,000 12     48,000,000                10            480,000,000 
Bác sĩ               2,000,000 12     24,000,000              180         4,320,000,000 
Viên chức khác               1,000,000 12     12,000,000           1,260       15,120,000,000 

2.
Viên chức công tác tại Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố; 
Bệnh viện Tâm thần, Bệnh viện Phong Chí Linh, Bệnh viện Nhiệt 
đới, Bệnh viện Phổi, Trung tâm Pháp y 

12   504,000,000              739       13,344,000,000 

2.1 TTYT huyện 12     84,000,000              635       11,484,000,000 
Tiến sĩ, Bác sĩ chuyên khoa cấp II, Bác sĩ nội trú               4,000,000 12     48,000,000                36         1,728,000,000 
Thạc sĩ, Bác sĩ chuyên khoa I               2,000,000 12     24,000,000              214         5,136,000,000 
Dược sĩ trình độ sau đại học và Bác sĩ               1,000,000 12     12,000,000              385         4,620,000,000 

2.2 BV Tâm thần 12     84,000,000                29            468,000,000 
Tiến sĩ, Bác sĩ chuyên khoa cấp II, Bác sĩ nội trú               4,000,000 12     48,000,000                 -                               -   
Thạc sĩ, Bác sĩ chuyên khoa I               2,000,000 12     24,000,000                10            240,000,000 
Dược sĩ trình độ sau đại học và Bác sĩ               1,000,000 12     12,000,000                19            228,000,000 

2.3 BV Phong Chí Linh 12     84,000,000                  5            132,000,000 
Tiến sĩ, Bác sĩ chuyên khoa cấp II, Bác sĩ nội trú               4,000,000 12     48,000,000                  1              48,000,000 
Thạc sĩ, Bác sĩ chuyên khoa I               2,000,000 12     24,000,000                  3              72,000,000 
Dược sĩ trình độ sau đại học và Bác sĩ               1,000,000 12     12,000,000                  1              12,000,000 

2.4 BV Bệnh Nhiệt đới 12     84,000,000                17            360,000,000 
Tiến sĩ, Bác sĩ chuyên khoa cấp II, Bác sĩ nội trú               4,000,000 12     48,000,000                  1              48,000,000 
Thạc sĩ, Bác sĩ chuyên khoa I               2,000,000 12     24,000,000                10            240,000,000 
Dược sĩ trình độ sau đại học và Bác sĩ               1,000,000 12     12,000,000                  6              72,000,000 

2.5 BV Phổi 12     84,000,000                50            852,000,000 
Tiến sĩ, Bác sĩ chuyên khoa cấp II, Bác sĩ nội trú               4,000,000 12     48,000,000                  3            144,000,000 
Thạc sĩ, Bác sĩ chuyên khoa I               2,000,000 12     24,000,000                12            288,000,000 
Dược sĩ trình độ sau đại học và Bác sĩ               1,000,000 12     12,000,000                35            420,000,000 
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2.6 TT Pháp Y 12     84,000,000                  3              48,000,000 
Tiến sĩ, Bác sĩ chuyên khoa cấp II, Bác sĩ nội trú               4,000,000 12     48,000,000                             -   
Thạc sĩ, Bác sĩ chuyên khoa I               2,000,000 12     24,000,000                  1              24,000,000 
Dược sĩ trình độ sau đại học và Bác sĩ               1,000,000 12     12,000,000                  2              24,000,000 

3. Viên chức công tác tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, Trung tâm 
Kiểm nghiệm Thuốc - Mỹ phẩm – Thực phẩm 12     72,000,000                57            948,000,000 

3.1 TT Kiểm soát bệnh tật tỉnh 12     36,000,000                38            588,000,000 
Bác sĩ, Dược sĩ có trình độ sau đại học               2,000,000 12     24,000,000                11            264,000,000 
Bác sĩ, Dược sĩ và viên chức có trình độ sau đại học các chuyên ngành y 
tế còn lại và các chuyên môn liên quan               1,000,000 12     12,000,000                27            324,000,000 

3.2 TT Kiểm nghiệm Thuốc-Mỹ phẩm-Thực phẩm 12     36,000,000                19            360,000,000 
Bác sĩ, Dược sĩ có trình độ sau đại học               2,000,000 12     24,000,000                11            264,000,000 
Bác sĩ, Dược sĩ và viên chức có trình độ sau đại học các chuyên ngành y 
tế còn lại và các chuyên môn liên quan               1,000,000 12     12,000,000                  8              96,000,000 

4.
Viên chức công tác tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Phụ sản, 
Bệnh viện Nhi, Bệnh viện Y học cổ truyền, Bệnh viện Phục hồi chức 
năng, Bệnh viện Mắt và Da liễu

12   216,000,000              249         3,444,000,000 

4.1 BVĐK tỉnh 12     36,000,000              131         1,824,000,000 
Tiến sĩ, Bác sĩ chuyên khoa cấp II, Bác sĩ nội trú               2,000,000 12     24,000,000                21            504,000,000 
Thạc sĩ, Bác sĩ chuyên khoa I               1,000,000 12     12,000,000              110         1,320,000,000 

4.2 BV Phụ sản 12     36,000,000                26            396,000,000 
Tiến sĩ, Bác sĩ chuyên khoa cấp II, Bác sĩ nội trú               2,000,000 12     24,000,000                  7            168,000,000 
Thạc sĩ, Bác sĩ chuyên khoa I               1,000,000 12     12,000,000                19            228,000,000 

4.3 BV Nhi 12     36,000,000                29            396,000,000 
Tiến sĩ, Bác sĩ chuyên khoa cấp II, Bác sĩ nội trú               2,000,000 12     24,000,000                  4              96,000,000 
Thạc sĩ, Bác sĩ chuyên khoa I               1,000,000 12     12,000,000                25            300,000,000 

4.4 BV Y học cổ truyền 12     36,000,000                30            372,000,000 
Tiến sĩ, Bác sĩ chuyên khoa cấp II, Bác sĩ nội trú               2,000,000 12     24,000,000                  1              24,000,000 
Thạc sĩ, Bác sĩ chuyên khoa I               1,000,000 12     12,000,000                29            348,000,000 

4.5 BV Phục hồi chức năng 12     36,000,000                22            288,000,000 
Tiến sĩ, Bác sĩ chuyên khoa cấp II, Bác sĩ nội trú               2,000,000 12     24,000,000                  2              48,000,000 
Thạc sĩ, Bác sĩ chuyên khoa I               1,000,000 12     12,000,000                20            240,000,000 

4.6 BV Mắt và Da liễu 12     36,000,000                11            168,000,000 
Tiến sĩ, Bác sĩ chuyên khoa cấp II, Bác sĩ nội trú               2,000,000 12     24,000,000                  3              72,000,000 
Thạc sĩ, Bác sĩ chuyên khoa I               1,000,000 12     12,000,000                  8              96,000,000 

5. Công chức công tác tại Cơ quan Sở Y tế, Chi cục An toàn Vệ sinh 
thực phẩm, Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình 12   108,000,000                29            684,000,000 



5.1 Cơ quan Sở Y tế 12     36,000,000                21            492,000,000 
Trình độ sau đại học chuyên ngành Y, dược               2,000,000 12     24,000,000                20            480,000,000 
Trình độ đại học chuyên ngành Y, dược               1,000,000 12     12,000,000                  1              12,000,000 

5.2 Chi cục An toàn Vệ sinh thực phẩm 12     36,000,000                  4              96,000,000 

Trình độ sau đại học chuyên ngành Y, dược               2,000,000 12     24,000,000                  4              96,000,000 
Trình độ đại học chuyên ngành Y, dược               1,000,000 12     12,000,000                 -                               -   

5.3 Chi cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình 12     36,000,000                  4              96,000,000 

Trình độ sau đại học chuyên ngành Y, dược               2,000,000 12     24,000,000                  4              96,000,000 
Trình độ đại học chuyên ngành Y, dược               1,000,000 12     12,000,000                 -                               -   

II. HỖ TRỢ NHÂN VIÊN Y TẾ KHU DÂN CƯ 12       6,480,000              449         2,909,520,000 

Nhân viên y tế khu dân cư tại các phường, thị trấn                  540,000 12       6,480,000              449         2,909,520,000 



 




